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	Chương I. Quy định chung

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
b) Nghị quyết này không áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
	











	
	Điều 2. Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ chung
1. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bình đẳng.
2. Các chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng một lần trong một năm cho cùng một đối tượng và nội dung hỗ trợ tại quy định này.
3. Đối với mỗi nội dung hỗ trợ, tổ chức, cá nhân chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân đồng thời đáp ứng điều kiện nhiều nội dung, mức hỗ trợ khác nhau theo quy định của Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.
4. Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này nếu vi phạm nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì phải hoàn trả kinh phí đã được hỗ trợ về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được áp dụng quy định về chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, Nghị định số 265/2025/NĐ-CP, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
	

	
	Điều 3. Nguồn kinh phí và thực hiện chi kinh phí
1. Nguồn vốn được bố trí từ Ngân sách tỉnh (chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số), Quỹ Phát triển khoa học công nghệ và các nguồn hợp pháp khác.
2. Đối với tổ chức công lập, kinh phí được cấp vào nguồn ngân sách phân bổ hằng năm của cơ quan. Đối với chủ tàu cá được hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình thì kinh phí được cấp vào nguồn ngân sách hàng năm của cấp xã. Đối với các tổ chức ngoài công lập, nhóm cá nhân, cá nhân khác thì kinh phí được cấp vào nguồn ngân sách hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện chi hỗ trợ.
3. Căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ, tổ chức công lập và Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chi kinh phí theo quy định về chi ngân sách nhà nước.
4. Tổ chức, cá nhân thụ hưởng chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và báo cáo kết quả theo quy định. Các nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND đến khi hoàn thành.
	

	
	Điều 4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
1. Thành phần hồ sơ
a) Đối với nội dung hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá:
a1) Đơn đề nghị hỗ trợ: (mẫu 1a đối với cá nhân, mẫu 1b đối với tổ chức).
a2)  Hóa đơn, chứng từ hợp pháp cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
a3) Chứng thực bản sao từ bản chính còn thời hạn các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá, căn cước công dân/ hộ chiếu đối với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức, hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh.
a4) Biên bản làm việc xác minh hành vi vi phạm mất kết nối VMS bất khả kháng của tàu cá (nếu có).
b) Đối với các nội dung hỗ trợ khác:
b1) Bản chính Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này);
b2) Bản sao tài liệu minh chứng theo điều kiện của từng nội dung hỗ trợ;
b3) Bản chính cam kết ứng dụng, hỗ trợ và bản chính Kế hoạch ứng dụng, áp dụng các nội dung hỗ trợ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử (tài liệu được scan từ bản chính).
	

	Chưa có
	Điều 5. Quy trình thực hiện
1. Đối với nội dung hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá
a) Trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, UBND cấp xã danh sách tàu cá mất kết nối trên 6h trên biển, tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển, tàu cá vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thuỷ sản trên biển. 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn các chủ tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Trong đó đơn đề nghị hỗ trợ phải có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã.
c) Bước 1. Chủ tàu cá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ (hồ sơ) tại UBND cấp xã.
c1) Thành phần hồ sơ:
Lần đầu: nộp đầy đủ thành phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quy định này.
Lần đề nghị hỗ trợ tiếp theo: Đơn đề nghị hỗ trợ mẫu 1a đối với cá nhân, mẫu 1b đối với tổ chức; hóa đơn, chứng từ hợp pháp cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình của kỳ đề nghị hỗ trợ; các loại giấy tờ quy định tại mục 1 (nếu có thay đổi).
c2) Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm.
d) Bước 2. UBND cấp xã lưu 01 bộ hồ sơ. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ của chủ tàu cá, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, lập danh sách chủ tàu cá đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 2a); tổ chức thẩm tra hồ sơ, lập danh sách các tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trên biển (theo mẫu 2b), kèm theo hồ sơ (đã được số hóa và chứng thực ký số của UBND cấp xã) của chủ tàu cá gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính để thẩm định.
đ)Bước 3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp danh sách các chủ tàu cá đủ điều kiện hưởng hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.
e) Bước 4. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách cấp xã. 
g) Bước 5. UBND cấp xã thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí cho đối tượng theo đúng quy định.
2. Đối với nội dung hỗ trợ khác
a) Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 của quy định này, nộp hồ sơ theo thông báo hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia có liên quan, thực hiện thẩm định hồ sơ; báo cáo kết quả thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Việc thẩm định hồ sơ thông qua hình thức Hội đồng thẩm định hoặc Tổ thẩm định. Kinh phí phục vụ thẩm định được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ:
c1) Trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ.
c2) Trường hợp kết quả thẩm định hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thông báo, trong đó nêu rõ lý do.
d) Căn cứ Quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực và phân bổ kinh phí trong năm tài chính kế tiếp đến cơ quan có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này để thực hiện chi hỗ trợ theo quy định.
	

	[bookmark: _GoBack]Chương II. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp; khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo

	Điều 4. Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến
1. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có trụ sở chính và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
3. Hình thức hỗ trợ
Doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này được lựa chọn một trong các hình thức hỗ trợ sau:
a) Hỗ trợ kinh phí trực tiếp thực hiện chuyển giao công nghệ sau khi hợp đồng chuyển giao công nghệ được thanh lý.
b) Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
Ngoài hưởng các ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp được hưởng các mức hỗ trợ sau:
a) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị dưới 1.000 triệu đồng, hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng, tối đa 250 triệu đồng/hợp đồng; đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên, hỗ trợ 25% giá trị hợp đồng, tối đa 500 triệu đồng/hợp đồng.
b) Hỗ trợ 100% kinh phí, tối đa 2.000 triệu đồng/nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

	Điều 6. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ
1. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhận chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.
b) Cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp và tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác khi đáp ứng điểm b, điểm c,điểm d khoản 2 Điều này.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Công nghệ chuyển giao không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật; phải thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.
b) Công nghệ chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật; phải thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.
c) Trường hợp bên nhận công nghệ và bên giao công nghệ cùng có trụ sở chính, nơi thường trú trên địa bàn tỉnh thì chỉ hỗ trợ cho bên nhận công nghệ hoặc bên giao công nghệ (các bên phải có văn bản thỏa thuận).
d) Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nhận hỗ trợ tối đa đến 03 hợp đồng/năm. 
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi hợp đồng chuyển giao công nghệ được thanh lý.
4. Mức hỗ trợ
a) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị dưới 1.000 triệu đồng, hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng, tối đa đến 250 triệu đồng/hợp đồng.
b) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên, hỗ trợ 25% giá trị hợp đồng, tối đa đến 500 triệu đồng/hợp đồng.
5. Tài liệu minh chứng
a) Bên giao công nghệ phải có văn bản chứng minh quyền sở hữu công nghệ hoặc quyền được chuyển giao công nghệ.
b) Bên nhận công nghệ phải có Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư hoặc văn bản tương đương.
c) Văn bản thẩm định giá công nghệ do tổ chức có thẩm quyền cấp.
d) Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển giao công nghệ.
d) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
	1. Căn cứ pháp lý áp dụng, vận dụng
Luật Chuyển giao công nghệ là Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi bởi Luật số 16/2023/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 115/2025/QH15.
- khoản 1a, khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ,:
[bookmark: _ftnref42]"1a.Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
[bookmark: tc_8]1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:
a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;
b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;
[bookmark: _ftnref43]c)Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước.
[bookmark: _ftnref44]2.Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ không thuộc trường hợp phải đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này.
Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ là cơ sở để xem xét ưu tiên khi tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, áp dụng các chính sách ưu đãi."
- khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi bởi Luật số 16/2023/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 115/2025/QH15:
[bookmark: dieu_35][bookmark: _ftnref45]"Điều 35. Hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng, đổi mới công nghệ[45]
1. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ với tổ chức khoa học và công nghệ.
2. Nhà nước khuyến khích các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo chức năng nhiệm vụ của mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
4. Nhà nước hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các hình thức hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật".
- khoản Điều 19 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP
[bookmark: dieu_19]"Điều 19. Khuyến khích cung cấp thông tin về hoạt động chuyển giao công nghệ
1. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân là bên nhận chuyển giao công nghệ, bên chuyển giao công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ cung cấp thông tin về hoạt động chuyển giao công nghệ."
- khoản 1 và 2 Điều 20 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP:
[bookmark: dc_51][bookmark: dc_52][bookmark: dc_53][bookmark: dc_54]". Đối với chuyển giao công nghệ không thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật số 07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 115/2025/QH15, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký chuyển giao công nghệ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 31 Luật số 07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 115/2025/QH15 và quy định của Nghị định này.
Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ quy định tại khoản này do các bên thỏa thuận. Trường hợp tính đến thời điểm đăng ký chuyển giao công nghệ, nếu các bên chưa thực hiện hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.
[bookmark: tc_35]2. Bên nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài thay mặt các bên gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 21 của Nghị định này."
 - Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP:
[bookmark: dieu_32]"Điều 32. Khuyến khích hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo các hình thức sau đây:
a) Hợp tác phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ để hình thành sản phẩm mẫu, tổ chức thử nghiệm, trình diễn, kiểm nghiệm công nghệ; hiệu chỉnh và làm chủ công nghệ, dây chuyền sản xuất, quy trình kỹ thuật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp;
b) Hợp tác chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp; hình thành doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ; tổ chức hoạt động ươm tạo, tăng tốc doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
c) Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng chung nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: đặt hàng đào tạo nhân lực công nghệ; trao đổi chuyên gia giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu; bố trí sinh viên, nghiên cứu viên, kỹ sư thực tập, làm việc trong doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu phát triển, quản trị công nghệ, quản trị đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình kinh doanh mới;
d) Hợp tác công - tư trong đầu tư, quản lý vận hành phòng thí nghiệm, cơ sở kỹ thuật, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, không gian thử nghiệm, trình diễn công nghệ, nền tảng số và cơ sở dữ liệu phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan;
đ) Hợp tác khai thác, chia sẻ dữ liệu, thông tin về công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, nhu cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ thông qua nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia và các hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật;
e) Hợp tác xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; phát triển mạng lưới chuyên gia; tổ chức hội thảo, diễn đàn, sự kiện thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hình thức hợp tác quy định tại khoản 1 Điều này được ưu tiên xem xét áp dụng các biện pháp hỗ trợ sau đây:
[bookmark: tc_47]a) Được hỗ trợ theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này đối với dự án đầu tư đổi mới công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về chuyển giao công nghệ;
b) Được ưu tiên xem xét, đặt hàng, giao trực tiếp, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
c) Được ưu tiên sử dụng, khai thác dịch vụ của phòng thí nghiệm, cơ sở kỹ thuật, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, không gian thử nghiệm, trình diễn công nghệ, nền tảng số và cơ sở dữ liệu;
d) Được ưu tiên xem xét hỗ trợ thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
[bookmark: tc_48]đ) Được ưu tiên tham gia, nhận hỗ trợ theo quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Nghị định này và pháp luật có liên quan; tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo, sự kiện, diễn đàn trong nước và quốc tế về công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo;
e) Được ưu tiên xem xét tôn vinh, khen thưởng, ghi nhận thành tích về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.
3. Kinh phí thực hiện các biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều này được bố trí từ kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
[bookmark: dieu_33]Điều 33. Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ
1. Tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ bao gồm: bên chuyển giao công nghệ, bên nhận chuyển giao công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.
2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được ưu tiên xem xét hỗ trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật."
- Kế thừa Điều 4 Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.
- Muốn được hỗ trợ thì phải được cấp GCN đăng ký chuyển giao công nghệ (bao gồm cả đối tượng không phải đăng ký và đối tượng phải đăng ký để tạo cơ sở dữ liệu về chuyên giao công nghệ).
- Hiện nay, Luật và Nghị định, Thông tư chưa quy định về mức hỗ trợ.  

	
	Điều 7. Hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ứng dụng, nhân rộng đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/ đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên; có địa chỉ ứng dụng trên địa bàn tỉnh. 
b) Ưu tiên ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được đầu tư từ ngân sách của tỉnh.
c) Không hỗ trợ các tổ chức cá nhân đã thực hiện cùng nội dung đề nghị hỗ trợ dưới hình thức nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025. 
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
4. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ xây dựng mô hình được xác định căn cứ nhu cầu thực tế của từng mô hình trên cơ sở kết quả thẩm định và ý kiến đánh giá, xét duyệt của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (nếu có). Cụ thể: 
a)Hỗ trợ 100% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 3.000 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển lợi ích chung của cộng đồng. 
b)Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 1.500 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
c) Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 2.000 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu không thuộc các lĩnh vực nêu tại điểm a, điểm b khoản này.
	- Kế thừa quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.
- Cập nhật, điều chỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

	Điều 7. Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1. Đối tượng hỗ trợ
a) Các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ được thành lập, chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.
b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
c) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ được chứng nhận theo quy định tại Luật Công nghệ cao.
2. Điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, được chứng nhận lần đầu là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
	Điều 8. Phát triển lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được cấp lần đầu Giấy chứng nhận: tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
a) Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
5. Tài liệu minh chứng
a) Giấy chứng nhận: tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
	- khoản 1 Điều 42 Luật Khoa học, công nghệ và ĐMST
[bookmark: dieu_42]"Điều 42. Phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước thúc đẩy phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không phân biệt công lập hay ngoài công lập; ưu tiên nguồn lực hình thành, phát triển một số tổ chức có vai trò, nhiệm vụ dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.";
- Kế thừa Điều 7 Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.


	Chưa có
	Điều 9. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Công nghệ mới, sản phẩm mới được phải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định và được cấp văn bản công nhận theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP và văn bản quy định khác.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
a) Đối với sản phẩm mới: 50 triệu đồng/sản phẩm; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tối đa đến 05 sản phẩm/năm.
b) Đối với công nghệ mới: 150 triệu đồng/công nghệ; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được hỗ trợ tối đa đến 05 công nghệ/năm.
5. Tài liệu minh chứng
a) Văn bản công nhận sản phẩm mới, công nghệ mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	1. Căn cứ pháp lý áp dụng, vận dụng:
- khoản 1 Điều 41, khoản 4 Điều 42 Luật Chuyển giao công nghệ:
[bookmark: dieu_41]"Điều 41. Biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ
[bookmark: tc_11]1. Nhà nước có chính sách và biện pháp hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển thị trường khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động phát triển nguồn cung, nguồn cầu công nghệ và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Luật này."
[bookmark: dieu_44]- Điều 44 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP:
"Điều 44. Đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Công nghệ hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là công nghệ mới cần đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Lần đầu tiên được tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo có tính mới, sáng tạo và có trình độ công nghệ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện có;
b) Có khả năng tạo ra sản phẩm mới có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao hơn so với sản phẩm được tạo ra từ công nghệ cùng loại hiện có.
2. Sản phẩm mới được tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cần đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Có cấu trúc, tính năng, công dụng mới hoặc giá trị sử dụng vượt trội so với sản phẩm cùng chủng loại đang có trên thị trường Việt Nam;
b) Có hiệu suất hoặc độ chính xác cao hơn sản phẩm cùng loại hiện có".
Lưu ý: sử dụng trong dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP

	
	Điều 10. Phát triển lực lượng công nghệ cao, công nghệ chiến lược
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Tổ chức, cá nhân được cấp lần đầu Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược. 
b) Tổ chức, doanh nghiệp lần đầu được công nhận, xác nhận là trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
c) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm được xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
a) Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận. 
b) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
c) Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược được hỗ trợ 200 triệu đồng/doanh nghiệp.
c) Sản phẩm được xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược được hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm; mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 05 sản phẩm/năm.
5. Tài liệu minh chứng
a) Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược hoặc Văn bản công nhận, xác nhận Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc Văn bản xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; căn cước của cá nhân.
	- khoản 1 Điều 11 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15:
[bookmark: dieu_11]“Điều 11. Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao
1. Nhà nước thúc đẩy, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để tạo nền tảng khoa học, công nghệ cho phát triển công nghệ cao.”
- Khoản 1 Điều 16 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15
[bookmark: dieu_16]“Điều 16. Chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược
1. Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”
- khoản 1 Điều 17 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15:
[bookmark: dieu_17]“Điều 17. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược trong ngành kinh tế, quốc phòng và an ninh, đặc biệt tại các vùng kinh tế trọng điểm, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”
- khoản 2 Điều 20 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15
“2. Nhà nước có chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển bền vững hệ sinh thái công nghệ cao, bảo đảm liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái; ban hành cơ chế, chính sách kịp thời để hỗ trợ, điều phối và phát triển các thành phần của hệ sinh thái công nghệ cao.”

	Chưa có
	Điều 11. Phát triển lực lượng hoạt động đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động đổi mới sáng tạo.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; cá nhân có thông tin trường trú và nơi ở trên địa bàn tỉnh được cấp lần đầu Giấy chứng nhận hoặc công nhận là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đổi mới sáng tạo, cá nhân/nhóm cá nhân đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp.
4. Mức hỗ trợ
100 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
5. Tài liệu minh chứng
a) Giấy chứng nhận hoặc công nhận là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đổi mới sáng tạo, cá nhân/nhóm cá nhân đổi mới sáng tạo.
b) Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; văn bản xác nhận cho cá nhân có địa chỉ thường trú và nơi ở trên địa bàn tỉnh của chính quyền địa phương.
	- khoản 1 Điều 34 Luật Khoa học, công nghệ và ĐMST:
[bookmark: dieu_34]"Điều 34. Thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm
1. Nhà nước thúc đẩy phát triển toàn diện hệ thống đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, tổ chức trung gian, cơ quan nhà nước và cộng đồng. Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo, định hướng thông qua việc hoàn thiện thể chế, thiết lập cơ chế tài chính phù hợp, bảo đảm môi trường thực thi thuận lợi."
- khoản 1 Điều 42 Luật Khoa học, công nghệ và ĐMST:
""Điều 42. Phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước thúc đẩy phát triển tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không phân biệt công lập hay ngoài công lập; ưu tiên nguồn lực hình thành, phát triển một số tổ chức có vai trò, nhiệm vụ dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo."
- Kế thừa Điều 7 Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.

	Điều 19. Công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ theo hình thức giao dự toán trực tiếp cho cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức sự kiện: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền của tỉnh phê duyệt.
b) Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh.
c) Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng:
Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, đề tài dự thi: Tối đa 02 triệu đồng/công trình, giải pháp, đề tài.
Chi chế độ họp Hội đồng giám khảo: Chủ tịch Hội đồng: 1 triệu đồng/người/buổi; Ủy viên, thư ký: 500.000 đồng/người/buổi.
Chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký trong thời gian tổ chức cuộc thi theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ban Tổ chức: 3 triệu đồng/người/tháng; Ban Thư ký: 2 triệu đồng/người/tháng.
	Điều 12. Công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ theo hình thức giao dự toán trực tiếp cho cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
d) Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức sự kiện: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền của tỉnh phê duyệt.
e) Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh.

	- Kế thừa Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.

	Điều 13. Hỗ trợ tham gia sự kiện ngày hội khởi nghiệp và cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng hỗ trợ
a) Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh tham gia ngày hội khởi nghiệp công nghệ (Techfest).
b) Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức.
2. Điều kiện hỗ trợ
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có giấy xác nhận của Ban tổ chức đã tham gia ngày hội khởi nghiệp công nghệ (Techfest) hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy xác nhận tham gia ngày hội khởi nghiệp công nghệ (Techfest) hoặc cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện ngày hội khởi nghiệp công nghệ (Techfest): 30 triệu đồng/lần tham gia.
b) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 40 triệu đồng/giải nhất; 30 triệu đồng/giải nhì; 20 triệu đồng/giải ba; 20 triệu đồng/giải khuyến khích.
c) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có giải pháp, mô hình, đề tài đã có sản phẩm đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 80 triệu đồng/giải nhất; 60 triệu đồng/giải nhì; 40 triệu đồng/giải ba; 20 triệu đồng/giải khuyến khích.
Số lượng các giải thưởng thực hiện theo quy định tại Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức các cuộc thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Điều 13. Hỗ trợ tham gia sự kiện ngày hội khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp sáng tạo và cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng hỗ trợ
a) Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
b) Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức.
2. Điều kiện hỗ trợ
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có giấy xác nhận của Ban tổ chức đã tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy xác nhận tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo: 10 triệu đồng/đơn vị tham gia
b) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 40 triệu đồng/giải nhất; 30 triệu đồng/giải nhì; 20 triệu đồng/giải ba; 10 triệu đồng/giải khuyến khích.
c) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có giải pháp, mô hình, đề tài đã có sản phẩm đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 80 triệu đồng/giải nhất; 60 triệu đồng/giải nhì; 40 triệu đồng/giải ba; 20 triệu đồng/giải khuyến khích.
Số lượng các giải thưởng thực hiện theo quy định tại Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức các cuộc thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Dự án, giải pháp, mô hình, đề tài đạt giải hoặc được Hội đồng đánh giá có tiềm năng thương mại hóa được ưu tiên xem xét chuyển tiếp sang chương trình ươm tạo, tăng tốc, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, nhiệm vụ công nghệ cao/công nghệ chiến lược, phiếu hỗ trợ tài chính hoặc kết nối quỹ, nhà đầu tư theo điều kiện của từng cơ chế pháp luật. Khoản hỗ trợ chuyển tiếp là chính sách độc lập với tiền giải thưởng và không thanh toán trùng cùng một nội dung chi.
	- Kế thừa Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND;
- Bổ sung theo khoản 6, điều 9 Nghị quyết 18/NQ/HĐND
- Bổ sung theo các khoản 4,5,6 Điều 59 Nghị định 268/2025/NĐ-CP.

	Chương III. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động Sở hữu trí tuệ

	Chưa có
	Điều 14 . Hỗ trợ phát triển và bảo hộ tài sản trí tuệ
1. Đối tượng áp dụng/hỗ trợ
a) Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
b) Đối tượng hỗ trợ: Là các sản phẩm của kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; sản phẩm, dịch vụ thuộc Chương trình OCOP, sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch gắn với địa danh của địa phương và các sản phẩm khác thuộc phạm vi bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc xác lập quyền theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; 
b) Có cam kết khai thác, sử dụng và quản trị quyền sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
c) Nội dung đề nghị hỗ trợ chưa được hưởng chính sách khác từ ngân sách nhà nước.
3. Hình thức hỗ trợ
a) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký trong nước sẽ được hỗ trợ trực tiếp sau khi được cấp văn bằng bảo hộ 
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới ở trong nước và đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thông thường; mỗi đối tượng hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp tối đa 03 văn bằng/tổ chức. Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí tư vấn và đăng ký theo hóa đơn tài chính, hợp đồng thực tế nhưng không vượt quá:
a1) 15 triệu đồng/văn bằng đối với nhãn hiệu thông thường, kiểu dáng công nghiệp;
a2) 30 triệu đồng/đơn chấp nhận hợp lệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, công nhận giống cây trồng mới. 
b) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài hoặc đăng ký quốc tế nhưng không vượt quá 60 triệu đồng/đơn chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. Tần suất hỗ trợ ; 
c) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trong nước và nước ngoài;
d) Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
đ) Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ gắn với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, khai thác thương mại và quản trị rủi ro pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ; 
e) Các nội dung quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều này được thực hiện theo dự toán nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên các đối tượng sở hữu trí tuệ có khả năng thương mại hóa cao, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản phẩm, dịch vụ thuộc Chương trình OCOP, sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch gắn với địa danh của địa phương và các sản phẩm khác thuộc phạm vi bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
5. Tài liệu minh chứng
a) Đơn đăng ký hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
b) Hồ sơ chứng minh chi phí thực hiện (hóa đơn tài chính, hợp đồng,..);
c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giấy tờ hợp pháp của cá nhân;
d) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
	Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15 và Luật số 131/2025/QH15;
- Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 
- Kế thừa Nghị quyết số 179/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên.
-  Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia
- Các chương trình phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực địa phương.

	Chương IV. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	Điều 10. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến chất lượng, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp đã thực hiện xong nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
	Điều 15. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến chất lượng, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp đã thực hiện xong nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

	- Kế thừa Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.












	Điều 11. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp thực hiện xong nội dung quy định tại điểm a, điểm b, khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
	Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp thực hiện xong nội dung quy định tại điểm a, điểm b, khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
	- Kế thừa Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.






























	Chương V. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi số

	Điều 20. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
1. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi hợp đồng được thanh lý.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối đa 100 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ, tối đa 200 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
b) Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh tối đa 70 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và tối đa 120 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.

	Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
1. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi hợp đồng được thanh lý.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối đa 100 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ, tối đa 200 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
b) Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh tối đa 70 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và tối đa 120 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
	-  Điều 11 Chương III Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
“Điều 11. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.”
- Kế thừa Điều 20 Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND.

	Điều 21. Hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh
1. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân là chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Chủ tàu cá đáp ứng các điều kiện sau:
a) Chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên và có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
b) Tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có Hợp đồng thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá được ký kết giữa chủ tàu cá với đơn vị cung cấp dịch vụ còn thời hạn kèm theo hóa đơn cung cấp dịch vụ.
c) Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá phải duy trì tín hiệu kết nối liên tục 24/24 giờ theo đúng quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (trừ trường hợp bất khả kháng).
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
Hỗ trợ 50% theo Hóa đơn giá trị gia tăng cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá hàng năm (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác) nhưng tối đa 02 triệu đồng/tàu/năm
	Điều 28. Hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh
1. Đối tượng hỗ trợ 
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân là chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ 
Chủ tàu cá đáp ứng các điều kiện sau: 
a) Chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên và có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
b) Tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có Hợp đồng thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá được ký kết giữa chủ tàu cá với đơn vị cung cấp dịch vụ còn thời hạn kèm theo hóa đơn cung cấp dịch vụ. 
c) Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 khi tàu cá hoạt động trên biển, đảo (nơi không có cảng cá) và neo đậu tại bờ, đảo (nơi có cảng cá) theo đúng quy định tại điểm e khoản 5 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
4. Nội dung và mức hỗ trợ 
Hỗ trợ 100% theo Hóa đơn giá trị gia tăng cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá hàng năm (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác) nhưng tối đa 04 triệu đồng/tàu/năm./.

	- Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Nghị định mới).
- Đề xuất, vì Hưng Yên có khoảng 130 tàu cá (số lượng nhỏ so với các tỉnh ven biển). Trong khi đó, trên cả nước có nhiều tỉnh, thành phố đã hỗ trợ 100% cước thuê bao vệ tinh cho tàu cá: Cà Mau, Cần Thơ,...




